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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
Bài 1. Sử dụng một số hóa chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm
Bài 2. Phản ứng hóa học
Bài 3. Mol và tỉ khối chất khí
Bài 4. Dung dịch và nồng độ
Bài 13. Khối lượng riêng
Bài 14. Thực hành xác định khối lượng riêng của một chất
Bài 15. Áp suất trên một bề mặt
Bài 30. Khái quát về cơ thể người
Bài 31. Hệ vận động ở người
Bài 32. Dinh dưỡng và tiêu hóa ở người
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
1. Trắc nghiệm:
· Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
· Trắc nghiệm Đúng/Sai
· Trắc nghiệm trả lời ngắn.
2. Tự luận
C. BÀI TẬP
I. TRẮC NGHIỆM
Dạng 1: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 40. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Khối lượng riêng của nhôm là bao nhiêu?
A. 1300,6kg/m3.		B. 2700N.		C. 2700kg/m3.	D. 2700N/m3.
Câu 2. Trên hộp mứt Tết có ghi 250g. Số đó ghi:
A. Sức nặng của hộp mứt. 			B. Thể tích của hộp mứt.
C. Khối lượng của hộp mứt.		D. Sức nặng và khối lượng của hộp mứt.
Câu 3: Để xác định được khối lượng riêng của một vật liệu ta cần biết
A. khối lượng của vật liệu đó.
B. thể tích của vật liệu đó.
C. khối lượng và thể tích của vật liệu đó.
D. chiều dài, chiều rộng, chiều cao của vật liệu đó.
Câu 4. Gọi d và D lần lượt là trọng lượng riêng và khối lượng riêng. Mối liên hệ giữa d và D là:
A. D = 10d.			B. d = 10D.		C. d=10D.		D. D + d = 10.
Câu 5. Em hãy sắp xếp lại thứ tự các bước cho dưới đây để xác định được khối lượng riêng của một lượng nước?
(1) Xác định khối lượng của ống đong.
(2) Xác định khối lượng nước trong ống đong.
(3) Xác định khối lượng của ống đong có đựng nước.
(4) Sử dụng công thức tính khối lượng riêng.
A. (1) – (2) – (3) – (4).
B. (1) – (2) – (4) – (3).
C. (1) – (3) – (2) – (4).
D. (2) – (1) – (3) – (4).
Câu 6. Ta treo một vật có khối lượng là 460g vào lực kế. Khi đó kim trên lực kế chỉ là:
	A. 46N.
	B. 460N.
	C. 4,6N.
	D. 4,96N.


Câu 7. Áp lực là:
A. lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.
B. lực ép có phương song song với mặt bị ép.
C. lực ép có phương tạo với mặt vị ép một góc bất kì.
D. lực ép có phương trùng với mặt bị ép.
Câu 8. Trường hợp nào trong các trường hợp sau có thể làm tăng áp suất của một vật lên một vật khác? 
A. Giữ nguyên áp lực tác dụng vào vật, tăng diện tích mặt bị ép. 
B. Giữ nguyên áp lực tác dụng vào vật, giảm diện tích mặt bị ép. 
C. Giữ nguyên diện tích mặt bị ép, giảm áp lực tác dụng vào vật. 
D. Vừa giảm áp lực tác dụng vào vật vừa tăng diện tích mặt bị ép. 
Câu 9. Câu so sánh áp suất và áp lực nào sau đây là đúng? 
A. Áp suất và áp lực có cùng đơn vị đo.
B. Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép, áp suất là lực ép không vuông góc với mặt bị ép.
C. Áp suất có số đo bằng độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép.
D. Giữa áp suất và áp lực không có mối liên hệ nào.
Câu 10. Khi xe đang chuyển động đều trên mặt nằm ngang thì áp lực do xe tác dụng lên mặt đất có độ lớn bằng
[image: ]
A. trọng lượng của xe và người đi xe.		B. lực kéo của động cơ xe máy.
C. lực cản của động cơ xe máy.			D. không.
Câu 11. Trong các trường hợp sau trường hợp nào làm tăng áp suất lên mặt bị ép?
A. Kê gạch vào các chân giường.       B. Làm móng to và rộng khi xây nhà.
C. Mài lưỡi dao cho mỏng.	                D. Lắp các thanh tà vẹt dưới đường ray xe lửa.
Câu 12. Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào áp lực nhỏ nhất?
A. Khi bạn Thanh xách cặp đứng bằng hai chân.
B. Khi bạn Thanh xách cặp đứng co một chân.
C. Khi bạn Thanh xách cặp đứng co một chân và nhón chân còn lại.
D. Khi bạn Thanh không xách cặp đứng co một chân và nhón chân còn lại.
Câu 13. Bản chất của phản ứng hóa học là sự thay đổi về:
	A. số lượng nguyên tử mỗi nguyên tố.          
	C. số lượng các phân tử.                                

	B. số lượng các nguyên tố.
	D. liên kết giữa các nguyên tử.


Câu 14. Dung dịch là:
A. hỗn hợp gồm dung môi và chất tan.
B. hợp chất gồm nhiều chất tan.
C. hỗn hợp đồng nhất gồm nước và chất tan.
D. hỗn hợp đồng nhất gồm dung môi và chất tan.
Câu 15. Khi hòa tan dầu ăn trong cốc xăng thì xăng đóng vai trò gì?
A. Chất bão hòa.	B. Chất chưa bão hòa.	C. Chất tan.	D. Dung môi.
Câu 16. Một hỗn hợp gồm 1 mol khí oxygen với 4 mol khí nitrogen. Ở 250C và 1 bar, hỗn hợp khí này có thể tích là bao nhiêu ?
A. 2,479 lít.	B. 123,95 lít.	C. 22,79 lít.	D. 22,4 lít.
Câu 17. Khí NO2 nặng hơn hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?
	A. Nặng hơn không khí 1,6 lần.	
	B. Nhẹ hơn không khí 2,1 lần.

	C. Nặng hơn không khí 3 lần.	
	D. Nhẹ hơn không khí 4,2 lần.


Câu 18. Phản ứng hóa học là:
A. Quá trình kết hợp các đơn chất thành hợp chất.
B. Quá trình biến đổi chất này thành chất khác.
C. Sự trao đổi của hai hay nhiều chất ban đầu để tạo chất mới.
D. Là quá trình phân hủy chất ban đầu thành nhiều chất.
Câu 19. Cho bột Zinc vào dung dịch hydrochloric acid thấy có nhiều bọt khí thoát ra, tạo thành dung dịch zinc chloride và khí hydrogen. Dấu hiệu nào chứng tỏ phản ứng đã xảy ra?
A. [image: ]Có bọt khí thoát ra.
B. Tạo thành dung dịch zinc chloride.
C. Có sự tạo thành chất không tan.
D. Lượng hydrochloric acid giảm dần.
Câu 20. Cho các phát biểu dưới đây:
(1) Quá trình cho vôi sống (CaO) vào nước tạo thành nước vôi trong (Ca(OH)2) là sự biến đổi vật lí .
(2) Giũa thanh sắt thu được mạt sắt là sự biến đổi vật lí.
(3) Trứng gà (vịt) để lâu ngày bị ung là sự biến đổi hoá học. Khi đốt, nến (paraffin) nóng chảy thành paraffin lỏng, rồi chuyển thành hơi. Hơi paraffin cháy thành khí carbon dioxide và hơi nước. Các quá trình diễn ra ở trên đều có sự biến đổi hoá học.
(4) Quá trình chuyển hoá lipid (chất béo) trong cơ thể người thành glycerol và acid béo là sự biến đổi vật lí.
Các phát biểu đúng là:
A. (2).	B. (3) và (5).	C. (3) và (4).	D. (1), (2) và (4)
Câu 21. Trong sản xuất và đời sống, các phản ứng toả nhiệt không có ứng dụng nào trong các ứng dụng sau?
A. Cung cấp năng lượng nhiệt (nhiệt năng) cho các ngành công nghiệp, làm cho các động cơ hay máy phát điện hoạt động.
B. Cung cấp năng lượng cho động cơ điện.
C. Cung cấp năng lượng dùng để đun nấu, sưởi ấm, thắp sáng,…
D. Cung cấp năng lượng trong việc vận hành máy móc, phương tiện giao thông như: xe máy, ô tô, tàu thuỷ,…
Câu 22. Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng trong đó:
A. hỗn hợp phản ứng truyền nhiệt cho môi trường.
B. chất phản ứng truyền nhiệt cho sản phẩm.
C. chất phản ứng thu nhiệt từ môi trường
D. các chất sản phẩm thu nhiệt từ môi trường.
Câu 23. Nồng độ mol là gì?
A. Là số mol chất đó tan có trong trong 1 lít dung dịch.
B. Là số gam chất đó tan trong 1 lít nước.
C. Là số mol chất đó không tan trong 100 gam dung dịch.
D. Là số gam chất đó tan trong 100 gam nước.
Câu 24. Nồng độ phần trăm là gì?
A. Là số mol chất đó tan có trong trong 1 lít dung dịch.
B. Là số gam chất đó tan trong 1 lít nước.
C. Là số mol chất đó không tan trong 100 gam dung dịch.
D. Là số gam chất đó tan trong 100 gam dung dịch.
Câu 25. Ở cơ thể người, cơ quan nào sau đây nằm trong khoang bụng?
	A. Thực quản.
	B. Tim.
	C. Phổi.
	D. Dạ dày.


Câu 26. Một vận động viên đang chạy marathon, nhóm các hệ cơ quan nào dưới đây sẽ tăng cường độ hoạt động?
A. Hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ vận động.   B. Hệ hô hấp, hệ tiêu hoá, hệ sinh dục.
C. Hệ vận động, hệ thần kinh, hệ bài tiết.   D. Hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hoá.
Câu 27. Cơ có hai tính chất cơ bản, đó là:
A. co và dãn.	B. gấp và duỗi.    C. phồng và xẹp.	D. kéo và đẩy.
Câu 28. Hệ vận động của người có chức năng:
A. nâng đỡ và bảo vệ cơ thể, tạo ra hình dạng, duy trì tư thế và giúp con người vận động.
B. nâng đỡ và bảo vệ cơ thể.
C. tạo ra hình dạng cơ thể.
D. giúp con người vận động.
Câu 29. Hệ cơ quan nào dưới đây có các cơ quan phân bố ở hầu hết mọi nơi trong cơ thể người?
	A. Hệ tuần hoàn.
	B. Hệ hô hấp.
	C. Hệ tiêu hoá.
	D. Hệ bài tiết.


Câu 30. Khớp xương tạo kết nối giữa các xương như thế nào để xương có khả năng chịu tải cao khi vận động?
A. Kết nối linh hoạt giữa các xương.	B. Kết nối kiểu đòn bẩy giữa các xương.
C. Gắn kết chắc chắn giữa các xương.	D. Kết nối kiểu khớp bất động.
Câu 31. Tập thể dục, thể thao có vai trò kích thích tích cực đến điều gì của xương?
A. Sự lớn lên về chu vi của xương.	B. Sự kéo dài của xương.
C. Sự phát triển trọng lượng của xương. D. Sự phát triển chiều dài và chu vi của xương.
Câu 32. Hệ vận động ở người cấu tạo gồm:
A. tim, phổi, mạch máu.	B. khí quản, cây phế quản, phế nang, phổi.
C. bộ xương và hệ cơ.	D. dây chằng, xương, khớp.
Câu 33. Chất nào dưới đây không bị biến đổi thành chất khác trong quá trình tiêu hóa?
A. Vitamine	B. Chất bột đường( carbon hydrat)
C. Chất đạm(protein)	D. Chất béo( lipit)
Câu 34. Qua tiêu hoá, lipit sẽ được biến đổi thành:
A. glixêrol và vitamin.	B. glixêrol và axit amin.
C. nuclêôtit và axit amin.	D. glixêrol và axit béo.
Câu 35. Chất nhày trong dịch vị có tác dụng gì?
A. Bảo vệ dạ dày khỏi sự xâm lấn của virut gây hại.
B. Dự trữ nước cho hoạt động co bóp của dạ dày
C. Chứa một số enzim giúp tăng hiệu quả tiêu hoá thức ăn
D. Bao phủ bề mặt niêm mạc, giúp ngăn cách các tế bào niêm mạc với pepsin và HCl.
Câu 36. Dạ dày được cấu tạo bởi mấy lớp cơ?
A. 3	B. 4	C. 2	D. 5
Câu 37. Trong nước bọt có chứa loại enzim nào ?
A. Lipaza	B. Mantaza	C. Amilaza	D. Prôtêaza
Câu 38. Loại đường nào dưới đây được hình thành trong khoang miệng khi chúng ta nhai kĩ cơm ?
A. Lactôzơ	B. Glucôzơ	C. Mantôzơ	D. Saccarôzơ
Câu 39. Các cơ quan trong ống tiêu hoá bao gồm:
A. miệng, thực quản, dạ dày, gan, ruột non, ruột già.
B. miệng, hầu, thực quản, dạ dày, tuy, ruột non, ruột già.
C. miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già.
D. miệng, thực quản, dạ dày, túi mật, ruột non, ruột già.
Câu 40. Sâu răng là tình trạng tổn thương phần mô cứng của răng do:
	A. có sâu trong miệng.
	C. tế bào răng bị mòn đi vì hoạt động nhai.

	B. không đánh răng thường xuyên.
	D. vi khuẩn hình thành các lỗ nhỏ trên răng.


Dạng 2. Trắc nghiệm đúng sai.
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi ý a,b,c,d học sinh tích X vào ô đúng hoặc sai. 
Câu 1. Một khối gang hình hộp chữ nhật có chiều dài các cạnh tương ứng là 2cm, 2cm, 5cm và nặng 140g.
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Khối lượng của khối gang là 140g.
	
	

	b
	Thể tích của khối gang là 20 cm3.
	
	

	c
	Khối lượng riêng của khối gang là 2,8 g/cm3.
	
	

	d
	Trọng lượng của khối gang là 140g.
	
	


Câu 2. Khi đoàn tàu đang chuyển động trên đường nằm ngang thì: 
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	áp lực có độ lớn bằng lực kéo do đầu tàu tác dụng lên toa tàu.
	
	

	b
	áp lực có độ lớn bằng trọng lượng của tàu.
	
	

	c
	áp lực có độ lớn bằng lực ma sát giữa tàu và đường ray.
	
	

	d
	áp lực là trọng lực của tàu.
	
	


Câu 3. Khi đi chân không vào nền nhà vừa láng xi măng thì ta thường để lại các vết chân. Người ta thường lót một tấm ván rộng lên và đi trên đấy vì:
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Lót tấm ván để tăng trọng lượng của người tác dụng vào mặt sàn.
	
	

	b
	Lót tấm ván để giảm trọng lượng của người tác dụng vào mặt sàn.
	
	

	c
	Lót tấm ván để tăng diện tích tiếp xúc từ đó giảm áp suất tác dụng vào mặt sàn.
	
	

	d
	Lót tấm ván để tăng áp suất tác dụng vào mặt sàn.
	
	


Câu 4. Trong quá trình làm thí nghiệm giữa Sodium Sulfite và Sulfuric acid, An thấy có một chất khí không màu, có mùi hắc. Đây là khí Sulfur đioxide (SO2), một khí độc, ít tan trong nước.
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	 Khí SO2 có khối lượng Mol là 32 gam/mol
	
	

	b
	 Khí Sulfur dioxide nặng hơn không khí
	
	

	c
	 Trong điều kiện chuẩn, 1 mol khí SO2 có thể tích là 22,4 lít
	
	

	d
	 Khối lượng của 2 mol khí SO2 là 88 gam
	
	


Câu 5. Methane là thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên khí biogas dùng làm nhiên liệu. Methane cháy trong oxygen (không khí) tạo thành carbon dioxide và nước, phản ứng toả nhiệt mạnh.
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Chất tham gia phản ứng cháy của methane là methane và
oxygen.
	
	

	b
	Chất sản phẩm trong phản ứng cháy của methane là oxygen
	
	

	c
	Trong quá trình phản ứng lượng chất tăng là methane và
oxygen
	
	

	d
	Trong quá trình phản ứng lượng chất giảm chỉ có cacbon
dioxide
	
	


Câu 6. Cho hai dung dịch KOH và H2SO3 nếu:
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	
a
	Hai dung dịch KOH và H2SO3 có cùng khối lượng, cùng
nồng độ phần trăm thì chứa khối lượng KOH và H2SO3 bằng nhau.
	
	

	b
	Hai dung dịch KOH và H2SO3 có cùng khối lượng, cùng
nổng độ phần trăm thì số mol KOH và H2SO3 bằng nhau.
	
	

	c
	Hai dung dịch KOH và H2SO3 có cùng thể tích, cùng nồng
độ mol thì chứa khối lượng chất tan bằng nhau.
	
	

	d
	Hai dung dịch KOH và H2SO3 có cùng thể tích, cùng nồng
độ mol thì chứa số mol chất tan bằng nhau.
	
	


Câu 7. Các khẳng định sau đây là đúng hay sai về thói quen ăn uống.
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Ăn nhiều rau củ, trái cây
	
	

	b
	Ăn thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên/rán, đông lạnh thường
xuyên
	
	

	c
	Dự trữ thức ăn và tiết kiệm thức ăn bằng cách đun lại thức ăn
nhiều lần
	
	

	d
	Tránh chất béo và các chất kích thích như cà phê, thuốc lá,
đồ uống có cồn, có ga… vào bữa tối.
	
	


Câu 8. Khi nhu động ruột kém hơn bình thường hoặc khi phân trở nên cứng và khó thải ra ngoài thì được gọi là táo bón. Xác định tính đúng sai trong các biện pháp dưới đây để cải thiện tình trạng táo bón.
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Ăn nhiều rau xanh
	
	

	b
	Hạn chế thức ăn chứa nhiều tinh bột và protein
	
	

	c
	Uống nhiều nước
	
	

	d
	Uống chè đặc.
	
	


Câu 9. Hãy xác định tính đúng, sai trong các phát biểu về tật cong vẹo cột sống ở người.
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	
a
	Tật cong vẹo cột sống là tình trạng cột sống không giữ được trạng thái bình thường, các đốt sống bị xoay lệch về một bên,
cong quá mức về phía trước và phía sau.
	
	

	b
	Nguyên nhân dẫn đến tật cong vẹo cột sống là do cơ thể thiếu
calcium và phosphorus.
	
	

	c
	Tật cong vẹo cốt sống chỉ gặp ở người cao tuổi.
	
	

	
d
	Cong vẹo cột sống có thể do tư thế hoạt động không đúng
trong thời gian dài, mang vác vật nặng thường xuyên, do tai nạn hay còi xương.
	
	


Câu 10. Hãy xác định tính đúng, sai trong các phát biểu về cấu tạo hệ vận động ở người.
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a
	Hệ vận động ở người có cấu tạo gồm bộ xương và hệ cơ.
	
	

	b
	Xương chỉ được cấu tạo từ chất khoáng.
	
	

	c
	Bộ xương chia thành 3 phần: xương đầu, xương tay và xương chân.
	
	

	d
	Xương được cấu tạo từ chất hữu cơ và chất khoáng.
	
	



Dạng 3. Trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 1. Cho khối lượng riêng của nhôm, sắt, chì, đá lần lượt là 2700 kg/m3, 7800 kg/m3, 11300 kg/m3, 2600 kg/m3. Một khối đồng chất có thể tích 300 cm3, nặng 810g thì đó là khối……………
Câu 2. Một ô tô có trọng tải là 1,5 tấn thì tương ứng với trọng lượng là ……………….
Câu 3. Áp suất do ngón tay gây ra ấn lên cái kim, nếu sức ép bằng 3N và diện tích của mũi kim là 0,0003cm2 là ……..........................
Câu 4. Một áp lực 500 N gây ra áp suất 2500 N/m2 lên diện tích bị ép. Diện tích mặt bị ép là………………
Câu 5: Hòa tan hoàn toàn 15 gam Sulfur oxide (SO2) vào nước, thu được 500ml dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch thu được là……….
Câu 6. Trong 200ml dung dịch có hòa tan 8,5 gam sodium nitrate (NaNO3). Nồng độ mol của dung dịch đó là………………………
Câu 7. Biết tỉ khối của khí B so với oxygen là 0,5 và tỉ khối của khí A đối với khí B là
2,125. Khối lượng Mol của khí A là ………………………………
Câu 8. Hòa tan 40g đường với nước được dung dịch đường 20%. Khối lượng dung dịch đường thu được là ……………
Câu 9. Trong cơ thể người, hệ vận động gồm ……….. cơ quan.
Câu 10. Loại xương …………… không tham gia cấu tạo nên lồng ngực
Câu 11. Hệ tiêu hóa gồm những bộ phận chính……………………….
II. Tự Luận
Câu 1. Một cái bể có chiều dài 2 m, chiều rộng 0,8 m, độ sâu của nước là 1,5 m. Tính khối lượng của nước trong bể. Biết khối lượng riêng của nước 1000 kg/m3.
Câu 2. Một người làm vườn cần đóng một chiếc cọc xuống đất. Hãy đề xuất phương án để có thể đóng được chiếc cọc xuống đất một cách dễ dàng. Giải thích.
Câu 3. Cho dung dịch sulfuric acid chứa 9,8 gam H2SO4.
a. Tính số mol của sulfuric acid
b. Tính nồng độ mol của dung dịch
Câu 4. Rót 300 ml nước vào bình có chứa sẵn 200 ml sodium chloride 0,50M và lắc đều, thu được dung dịch sodium chloride mới. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được Câu 5. Tại sao chất dinh dưỡng gần như không được hấp thụ ở dạ dày mà chỉ được hấp thụ chủ yếu ở ruột non?
Câu 6. Thể dục, thể thao có ý nghĩa như thế nào đối với với sức khỏe và hệ vận động?
	BGH duyệt


Kiều Thị Tâm
	Tổ nhóm chuyên môn


Nguyễn Khánh Huyền


	GV ra đề cương


Phan Thị Thanh Hiền

Lê Thị Lừng

Nguyễn Thị Phượng



image1.png




image2.jpeg




